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23/03

PTNN

 Truyện “Lợn 

con sạch lắm 

rồi”

PTTM

Hát” Chú gà chú 

vịt”

PTTC

Ném xa bằng 2 

tay

PTTC

 Chạy thay đổi 

theo hướng vật 

chuẩn

PTTM:

 ÂN: Hát bài: 

“Thật đáng chê”

PTTC

 Chạy liên tục 

150m không 

hạn chế thời 

gian

PTTC

 Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng hai tay.

24/03

PTTM

 Hát” Chú gà 

chú vịt”

 PNT

PTTC

Ném xa bằng 2 

tay

PTTM

Xếp dán biển 

cảnh báo nguy 

hiểm

PTNT:

 KP: dạy trẻ tìm 

hiểu một số tai 

nạn thương tích 

thường gặp và 

cách phòng 

tránh

PTTC

 Chạy thay đổi 

theo hướng vật 

chuẩn

PTNT

 Toán số 10 tiết 

1

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: “g,y”

25/03

PTTC

 Ném xa bằng 2 

tay

PTTM

Xếp dán biển 

cảnh báo nguy 

hiểm

PTNT

 Khám phá 1 số 

đồ dùng không 

an toàn

PTTCKNXH:

 Bé làm gì khi bị 

lạc

PTNN:

 Truyện “Thỏ bông 

bị ốm”

PTNN

  Làm quen g,y

PTTM

 Vẽ một số 

phương tiện cứu 

hộ

26/03

PTNT

 Khám phá 1 số 

đồ dùng không 

an toàn

PTNN

Truyện “Lợn 

con sạch lắm 

rồi”

PTTM

Hát” Chú gà chú 

vịt”

PTTM:

 ÂN: Hát bài 

“Khi bị lạc hãy 

nhớ nhé”

PTNT:

 KP: dạy trẻ tìm 

hiểu một số tai 

nạn thương tích 

thường gặp và 

cách phòng 

tránh

PTTM

 Vẽ một số 

phương tiện cứu 

hộ

PTNT

 Toán số 10 

(T1)
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27/03

PTTM

 Xếp dán biển 

cảnh báo nguy 

hiểm

PTNT

Khám phá 1 số 

đồ dùng không 

an toàn

PTNN

Truyện “Lợn 

con sạch lắm 

rồi”

PTNN:

 Truyện “Thỏ 

bông bị ốm”

PTTCKNXH:

 Bé làm gì khi bị 

lạc

PTNN

 Dạy thơ: ổ điện

PTNN

 Kể truyện: 

“Những giọt mồ 

hôi đáng khen”

30/03

TCKNXH

 Bé không theo 

người lạ

PTTM

Hát “Mời bạn 

ăn”

PTTC

Tập đập và bắt 

bóng với cô

PTTC

 Ném xa bằng 2 

tay

PTNN:

 Thơ "bé luôn 

ghi nhớ”

PTTC 

 Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng hai tay

PTTC

 Chạy liên tục 

150m không 

hạn chế thời 

gian.

31/03

PTTM

 Hát “Mời bạn 

ăn”

PTTC

Tập đập và bắt 

bóng với cô

PTNN

Thơ “bé và 

mèo”

PTNT

 Toán: nhận biết 

4 hình vuông 

tròn tam giác 

chữ nhật

PTTC

 Ném xa bằng 2 

tay

PTNT

 Khám phá: Bé 

với số điện thoại 

đường dây nóng 

113, 114, 115

PTTCKN-XH

 Kỹ năng thoát 

hiểm khi có 

cháy.

01/04

PTTC

 Tập đập và bắt 

bóng với cô

 PTC

PTNT

So sánh to nhỏ

PTTM

Hát “Mời bạn 

ăn”

PTTM

 Xé dán đồ dùng 

an toàn: phao 

bơi, áo phao

PTTM:

 ÂN: VTTTC 

bài đường em 

đi”

PTNN

  Truyện “ 

Những giọt mồ 

hôi đáng khen”

PTNN

 Dạy thơ: “An 

toàn với bé”

02/04
PTNT

 So sánh to nhỏ

PTNN

Thơ “bé và 

mèo”

TCKNXH

 Bé không theo 

người lạ

PTNN:

 Thơ "bé luôn 

ghi nhớ”

PTNT

 Toán: Nhận 

biết hình vuông, 

tròn, tam giác 

chữ nhật

PTTM

 Dạy hát “ Thật 

đáng chê”

PTNT

 Bảo vệ và 

phòng chống 

xâm hại cho bé.

03/04

PTNN

 Thơ “bé và 

mèo”

TCKNXH

Bé không theo 

người lạ

PTNT

 So sánh to nhỏ

PTTM:

 ÂN: VTTTC 

bài “đường em 

đi”

PTTM

 Xé dán đồ dùng 

an toàn: phao 

bơi, áo phao

PTTCKNXH

 Dạy trẻ kỹ năng 

thoát hiểm khi 

có cháy

PTTM

 Dạy hát: “Thật 

đáng chê”


